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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: GDCD 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Mạch nội dung 1
	1.Chí công vô tư
	2
	
	1
	
	
	1
	1
	
	3,0

	2
	Mạch nội dung 2
	2. Tự chủ
	3
	
	
	1
	2
	
	
	
	3,25

	3
	Mạch nội dung 3
	3. Dân chủ và kỉ luật
	2
	
	1
	
	
	
	1
	
	
1.0

	4
	Mạch nội dung 4
	4. Bảo vệ hoà bình
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	2,75

	Tổng câu
	9
	1
	3
	1
	2
	1
	2
	
	10

	Tỉ lệ %
	42,5%
	27,5%
	25%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chí công vô tư
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư		
	2
	
	
	
	5

	
	
	Thông hiểu: Phân biệt việc làm chí công vô tư hoặc không chí công vô tư
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng: Vận dụng kiến thức đánh giá quan điểm đúng hoặc không đúng khi nói về chí công vô tư
	
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức  đưa ra cách ứng xử thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày
	
	
	
	1
	

	2
	Tự chủ	
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của phẩm chất tự chủ		
	3
	
	
	
	6






	
	
	Thông hiểu: Phân biệt việc làm tự chủ, không tự chủ
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng:Vận dụng kiến thức đánh giá quan điểm đúng hoặc không đúng khi nói về tự chủ	
	
	
	2
	
	

	3
	Dân chủ và kỉ luật
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm, biểu hiện, cách rèn luyện dân chủ	
	2
	
	
	
	
4







	
	
	Thông hiểu: Phân biệt việc làm thể hiện dân chủ, kỉ luật và , không dân chủ, kỉ luật
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức  đưa ra cách ứng xử thể hiện dân chủ trong cuộc sống
	
	
	
	1
	

	4
	Bảo vệ hoà bình	
	Nhận biết: Nhận biết khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, biện pháp bảo vệ hoà bình	
	3
	
	
	
	4

	
	
	Thông hiểu: Phân biệt được hành vi, việc làm thể hiện bảo vệ hoà bình và không bảo vệ hoà bình
	
	1
	
	
	

	Tổng
	10
	4
	3
	2
	19

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	42,5%
	27,5%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A. [bookmark: _Hlk88399084]Trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Người chí công vô tư là người:
A. Công bằng, giải quyết công việc theo lẽ phải,
B. Đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.
C. Vươn lên làm giàu bằng bất cứ giá nào.
D. Im lặng trước các hành động vụ lợi, cá nhân.
Câu 2. Gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia được gọi là: 
A. Bảo vệ hoà bình. 	B. Hoạt động ngoại giao.
C. Hoạt động chính trị.  	D. Bảo vệ đất nước.
Câu 3. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ:
A. Luôn sống trong lo âu, sợ hãi. 	B. Bị ghét bỏ do quá thẳng thắn.
C. Được mọi người tin cậy, kính trọng. 	D. Thêm phiền phức cho bản thân.
Câu 4. Bảo vệ hoà bình bằng cách dùng:
A. Thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.    
B. Uy lực để giải quyết mâu thuẫn. 
C. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.                 
D. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 5. Người tự chủ là người biết làm chủ:
A. Suy nghĩ của mình và của người khác. 
B. Hành vi của mình và của người khác.
C. Tình cảm của mình để chi phối người khác. 	
D. Suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình.
Câu 6. Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất:
A. Tự giác, sáng tạo.  	              B. Khoan dung. 	
C. Tự chủ. 	              D. Chí công vô tư.
Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ:
A. Bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh
B. Hoang mang, dao động khi gặp khó khăn.
C. Ủng hộ ý kiến của người khác mọi lúc, mọi nơi.
D. Vội vàng quyết định mọi việc.
Câu 8. Xu thế chung của thế giới hiện nay là:
A. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.      B. Chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.
C. Chạy đua vũ trang                                     D. Đối đầu thay đối thoại. 
Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện tính tự chủ?
A. Im lặng trong mọi hoàn cảnh.    
B. Luôn ủng hộ theo ý kiến của số đông.
C. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn.  
D. Bình tĩnh suy xét sự việc trước khi đưa ra quyết định.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây phát huy được tính dân chủ trong học sinh?
A. Tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của lớp. 
B. Không tham gia các hoạt động của lớp vì còn bận học.
C. Chỉ làm những việc đã được phân công. 
D. Cố gắng làm đủ bài tập trước khi đến lớp để không bị phê bình.
Câu 11. Trong buổi thảo luận để xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá cho lớp, việc làm nào dưới đây chưa phát huy được tính dân chủ của học sinh? 
A. Tích cực tham gia các hoạt động của lớp. 	B. Sôi nổi đề xuất ý kiến. 
C. Để cán bộ lớp tự quyết định.  	D. Tôn trọng ý kiến của tập thể. 
Câu 12. Việc làm nào dưới đây không phát huy được tính dân chủ trong tập thể và cộng đồng xã hội? 
A. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
B. Công dân được quyền khiếu nại, tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ Nhà nước. 
C. Công dân không có quyền đóng góp ý kiến vào những công việc chung của đất nước. 
D. Mỗi cá nhân có quyền kiểm tra, giám sát công việc chung của tập thể. 
Câu 13. Một bạn trong lớp đùa nghịch làm hỏng món đồ rất có ý nghĩa của em. Là người tự chủ, em sẽ làm gì?
A. Báo cáo cô giáo.  	B. Nghĩ cách trả thù lại bạn.
C. Bình tĩnh nói chuyện với bạn.  	D. Yêu cầu bạn mua đền món đồ. 
Câu 14. Quan điểm nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của chí công vô tư?
A. Góp phần làm cho xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
B. Đem lại lợi ích cho một cá nhân hoặc nhóm người.
C. Đem lại lợi ích cho những nhà lãnh đạo.
D. Là nguyên nhân dẫn đến bất hoà trong xã hội.
Câu 15. Trong các hoạt động của lớp, bạn lớp trưởng luôn đưa ra quyết định và yêu cầu các bạn thực hiện theo. Nếu là một thành viên trong lớp đó, em sẽ làm gì để phát huy tính dân chủ? 
A. Nghe theo mọi quyết định của lớp trưởng. 
B. Không tham gia các hoạt động của lớp. 
C. Cãi nhau để phản đối ý kiến của lớp trưởng. 
D. Thẳng thắn góp ý để bạn lớp trưởng rút kinh nghiệm.
Câu 16: Trong buổi họp lớp các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghẹ chào mừng 20/11, việc làm đó thể hiện điều gì ?
A. Trung thành.     B. Kỉ luật.      C. Dân chủ.     D. Tự chủ.
B. Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày ý nghĩa của trí công vô tư?
Cho tình huống: Chuẩn bị đến Đại hội chi đội, chi đội lớp 9A họp bàn để đưa danh sách để cử ban chỉ huy chi đội. Mặc dù bạn A không xứng đáng bằng một số bạn khác trong lớp nhưng vì A là con cô giáo, tính tình lại dễ dãi nên nhiều bạn đã đề nghị đưa A vào danh sách đề cử.
a. Em có đồng tình với cách làm của các bạn lớp 9a không? Vì sao?
b. Nếu là A em sẽ xử sự như thế nào khi được các bạn đề cử?
Câu 2 (2 điểm): Thế nào là tự chủ? Nêu các biểu hiện của tự chủ trong học tập và trong cuộc sống? 
Câu 3 (2 điểm). Vì sao phải bảo vệ hòa bình. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ hòa bình? 
VII. Đáp án 
A.Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1A
	2A
	3C
	4A
	5D
	6D
	7A
	8A

	Câu
	9D
	10A
	11C
	12C
	13C
	14A
	15D
	16C


B.Tự luận (6 điểm)
Câu 1: Trình bày ý nghĩa của trí công vô tư. Học sinh cần phải rèn luyện trí công vô tư như thế nào?
  -  Với xã hội : Thêm giàu mạnh , công  bằng, dân chủ
  -  Với cá nhân: Được mọi người tin yêu
Tình huống
a. Không đồng tình với việc làm của các bạn lớp 9A vì các bạn đã thiên vị  bạn A là con giáo viên, các bạn đã không công bằng trong việc đề cử...
b. Nếu là A em sẽ từ chối và giới thiệu những bạn có đủ điều kiện vào danh sách đề cử....
Câu 2: Thế nào là tự chủ? Nêu các biểu hiện của tự chủ trong học tập và trong cuộc sống?
Tự chủ:
- Tự chủ: là làm chủ bản thân.
- Người biết tự chủ: là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh
Biểu hiện của tự chủ: 
- Thái độ: bình tĩnh, tự tin.
- Hành động: biết tự điều chỉnh hành vi của mình……………
Câu 3. Vì sao phải bảo vệ hòa bình. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ hòa bình? (2 điểm)
Vì sao phải bảo vệ hòa bình.
- Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang.Thể hiện ở chỗ hiểu biết, tôn trọng hợp tác giữa các quốc gia...
- Bảo vệ hòa bình là giữ gìn xã hội bình yên, dùng thương lượng và đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn không để xẩy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang.
Trách nhiệm: Phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người, thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

           Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023 
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